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1. Đầu tư xây dựng cơ bản và vấn đề giám sát trong đầu tư xdcb:
Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là lĩnh vực rất phức tạp, gắn liền đến quản lý Nhà nước và có ảnh hưởng nhiều đến chính trị, xã hội; Hiệu quả quản lý chi phí đầu tư XDCB phụ thuộc rất nhiều vào các định chế tài chính của Nhà nước. Đặc điểm của đầu tư XDCB là có thời gian thực hiện dài, nguồn vốn chi phí đầu tư lớn, nhất là trong tình hình kinh tế biến động, giá cả lạm phát tăng cao làm cho giá trị quyết toán công trình hoàn thành luôn lớn hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Xuất phát từ yêu cầu thực tế là nguồn lực tài chính của NSNN có hạn, nhưng lại phải thỏa mãn tốt những nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững đất nước, nên việc giám sát đầu tư trong công tác đầu tư XDCB là nhu cầu rất bức thiết. 

Hiện nay, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản có rất nhiều các văn luật và dưới luật như luật xây dựng, nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; nghị định về quản lý chất lượng công trình… tuy nhiên vấn đề giám sát đánh giá đầu tư mới chỉ có nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;
Giám sát, đánh giá đầu tư: là hoạt động theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Giám sát, đánh giá đầu tư gồm giám sát, đánh giá dự án đầu tư và giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.

Trong giám sát đánh giá đầu tư cần thực hiện các nội dung:

- Giám sát, đánh giá đầu tư;
- Giám sát dự án đầu tư;
- Theo dõi dự án đầu tư;
- Kiểm tra dự án đầu tư;
- Đánh giá dự án đầu tư;
- Đánh giá ban đầu;
- Đánh giá giữa kỳ;
- Đánh giá kết thúc;
- Đánh giá tác động;
- Đánh giá đột xuất;
- Giám sát tổng thể đầu tư;
2. Thực trạng công tác giám sát đầu tư xdcb trong giai đoạn hiện nay.
Cơ chế phân cấp trong việc quyết định thẩm quyền quyết định đầu tư hiện nay nhưng không thực hiện giám sát hoặc cơ chế giám sát không hiệu quả bởi không có chế tài cho việc giám sát là nguyên nhân chính dẫn đến các sai phạm, lãng phí trong đầu tư XDCB.
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B,C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp; Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

Việc mở rộng phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương quyền tự chủ, tự quyết trong lựa chọn, phê duyệt dự án đầu tư đã tạo chủ động cho các Bộ, ngành, địa phương nhưng dẫn tới một số tình hình sau:

-
Số lượng các dự án đầu tư được phê duyệt quá nhiều và nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn, vượt quá khả năng cân đối vốn của Ngân sách nhà nước được giao hàng năm, gây áp lực đối với NSNN. Nhất là ở một số địa phương đã quyết định đầu tư vượt quá khả năng cân đối vốn, dẫn đến tình trạng không tập trung bố trí vốn cho các dự án dã có khối lượng hoàn thành, gây nợ đọng lớn trong đầu tư XDCB.

- 
Số lượng dự án đầu tư nhiều nhưng nguồn lực bố trí cho đầu tư thì có hạn, cá biệt một số địa phương trong khi xây dựng phương án bố trí vốn đầu tư có tâm lý nể nang, nhượng bộ nhau nên bố trí vốn hàng năm cho dự án đầu tư theo kiểu bình quân dẫn đến tình trạng dàn trải trong đầu tư.

-
Thời gian duyệt dự án đầu tư cách quá xa thời gian khởi công, khi triển khai thực hiện tổng mức và nội dung đầu tư không còn phù hợp, phải điều chỉnh dự án, dự toán, tổng dự toán nhiều lần, tăng chi phí, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình, giảm hiệu quả đầu tư. Việc tăng chi phí cho dự án vượt quá mức dự phòng dẫn đến bị động cho ngân sách bố trí kế hoạch hàng năm.

- 
Hiệu quả trong việc xây dựng dự án chưa được chú trọng đúng mức. Nhiều dự án làm theo “phong trào” triển khai trên diện rộng, nhiều địa phương làm theo các địa phương khác mà không tính đến hiệu quả đầu tư, gây lãng phí; một số dự án được xây dựng khi chủ trương đầu tư chưa rõ, quy hoạch chưa có nên rất lãng phí.

-
Quyết định đầu tư thường thiếu tính khả thi về nguồn vốn, tiến độ…., nên việc quản lý tài chính, giám sát đầu tư theo các nội dung tại quyết định đầu tư là rất khó.

Hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện chồng chéo, không hiệu quả; Hiệu lực của các văn bản giám sát không cao và đặc biệt là thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, nhắc nhở… Việc giao quyền, phân cấp cho các chủ đầu tư mà không có các biện pháp giám sát thì quyền lực trở lên bị lạm dụng và vô cùng nguy hiểm. Thường là khi các dự án có quyết toán thì các cơ quan quản lý tài chính dựa vào đó để phê duyệt quyết toán mà không cần xem xét đến chất lượng công trình, thời gian thi công và các yếu tố về hiệu quả đầu tư… 

Ngoài các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát của Nhà nước còn có các tổ chức kiểm tra giám sát mang tính độc lập như việc Ban hành và thực thi Luật Kiểm toán độc lập (KTĐL) số 67/2011/QH12 (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012); 
Việc ban hành luật kiểm toán Độc lập đã thể hiện rõ quan điểm về việc dần hoàn thiện cơ chế giám sát độc lập, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính nói chung và quản lý chi phí đầu tư XDCB nói riêng. Tuy nhiên, việc lựa chọn các công ty kiểm toán để kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư XDCB hoàn thành cũng còn mang tính đối phó, hình thức; Bởi lẽ các điều chỉnh, kiến nghị của kiểm toán đối với chi phí công trình chỉ mang tính tư vấn hoặc rút kinh nghiệm chứ không có đủ chế tài nhằm răn đe, xử lý các sai phạm. Thậm chí nhiều chủ đầu tư còn coi kiểm toán như “cái cầu để bước qua sông”.

Do thiếu điều kiện về nhân lực và thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm toán nên chủ yếu các cơ quan chuyên môn hiện nay chỉ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trên hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến các dự án mà chưa đi sâu vào thanh tra, kiểm toán đánh giá chủ trương và hiệu quả đầu tư, chất lượng công tác thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm định thiết kế tổng dự toán, việc sử dụng vật tư vào công trình, khối lượng thực tế thi công các công trình và chất lượng công trình, nên kết quả chỉ ở mức độ nhất định.

Công tác xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát chưa triệt để và kéo dài. Công tác giám sát của các cơ quan dân cử, của tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp hiệu quả còn rất thấp. Việc phối hợp trong giám sát với Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp còn chưa có cơ chế rõ rang.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu lực công tác giám sát đầu tư XDCB
Để phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản, qua nghiên cứu thực tiễn từ công tác kiểm toán tác giả rút ra một số giải pháp sau: 

- Một là, Nhà nước cần phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và thẩm quyền của cán bộ giám sát tài chính trong chi phí đầu tư XDCB. Điều này thật sự cấp thiết và hơn bao giờ hết phải được quy định, ban hành trong văn bản luật. Công tác giám sát phải được thực hiện ngay từ khâu lập kế hoạch, đánh giá dự án, sử dụng nguồn vốn NSNN trung hạn và dài hạn cho đến khâu quyết toán công trình. Việc phân cấp quá nhiều quyền cho chủ đầu tư như hiện nay mà không thực hiện giám sát hoặc giám sát không đủ mạnh, không đủ hiệu lực làm Nhờn luật.

- Hai là, cần phải tăng cường năng lực và khả năng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát thường xuyên, liên tục. Việc xử lý vi phạm thiếu kiên quyết, thiếu nghiêm minh do thiếu chế tài trong việc giám sát đầu tư xây dựng.
- Ba là, cần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát cả về chất lượng và quy mô; 
- Bốn là, trong các báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát dự án đầu tư XDCB cần cần phải có chế tài hợp lý, đủ sức răn đe để xử lý các sai phạm./. 

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
2. Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

3. Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

4. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

5. Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

6. Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng công trình;

7. Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

8. Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

9. Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/5/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

10. Chuẩn mực kiểm toán số 1000 kiểm toán báo cáo quyết toán chi phí đầu tư công kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính;

11. Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;

12. Luật xây dựng Luật số 16/2003/QH11Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003);
13. Luật đấu thầu của số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

14. Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012);
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